	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 QUẬN 9
ĐỀ CHÍNH THỨC

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học: 2015 – 2016

Môn: LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (1.0 điểm)


Nối cột thời gian sao cho phù hợp với cột sự kiện lịch sử:

	Thời gian
	Sự kiện lịch sử

	1. Năm 1789
	A. Nguyễn Ánh lập ra triều Nguyễn.

	2. Năm 1785
	B. Quang Trung xây dựng đất nước.

	3. Năm 1789 - 1792
	C. Quang Trung đại phá quân Thanh.

	4. Năm 1802
	D. Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút.

	
	F. Chính quyền họ Nguyễn bị lật đổ.


Câu 2: (3.0 điểm)


Nêu tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ. Nhà Lê đã có những chính sách gì để khuyến khích mọi người đi học, đi thi?
Câu 3: (3.0 điểm)
Trình bày cuộc tiến công đại phá quân Thanh của vua Quang Trung vào dịp tết Kỷ Dậu năm 1789.

Câu 4: (2.0 điểm)
Vua Quang Trung có những chính sách gì để ổn định xã hội, phục hồi kinh tế và phát triển văn hoá dân tộc?
Câu 5: Lịch sử địa phương: (1.0 điểm)
Vùng đất Sài Gòn được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào?

---Hết---
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2015 – 2016

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	Nối cột thời gian sao cho phù hợp với cột sự kiện lịch sử:
	1.0

	
	1.      C
	0.25

	
	2.      D
	0.25

	
	3.      B
	0.25

	
	4.      A
	0.25

	2
	Nêu tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ. Nhà Lê đã có những chính sách gì để khuyến khích mọi người đi học, đi thi?
	3.0

	
	* Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ: 
	

	
	· Nhà Lê dựng lại Quốc tử Giám, mở nhiều trường học ở các Đạo, Phủ.
	0.75

	
	· Tổ chức nhiều khoa thi (qua 3 kì: thi Hương, thi Hội, thi Đình).
	0.75

	
	· Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.
	0.5

	
	* Nhà Lê đã có những chính sách gì để khuyến khích mọi người đi học, đi thi?
	

	
	-  Thi đỗ được khắc tên vào bia tiến sĩ.
	0.5

	
	· Mọi người đều được đi học, đi thi, thi cử tổ chức thường xuyên.
	0.5

	3
	        Trình bày cuộc tiến công đại phá quân Thanh của vua Quang Trung vào dịp tết Kỷ Dậu năm 1789.
	3.0

	
	- Tháng 12/1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.
	0.75

	
	- Ra đến Tam Điệp, Quang Trung mở tiệc khao quân và sau đó chia quân làm 5 đạo tiến ra Thăng Long.
	0.75

	
	- Đêm 30 tết, quân ta vượt sông Gián Khẩu, đêm mồng 3 tết tiêu diệt thành Hà Hồi. Mồng 5 tết tiêu diệt thành Ngọc Hồi, Đống Đa => Tôn Sĩ Nghị hoảng sợ bỏ chạy.
	1.0

	
	- Trưa mồng 5 tết Quang Trung tiến thẳng vào Thăng Long.
	0.5

	4
	Vua Quang Trung có những chính sách gì để ổn định xã hội, phục hồi kinh tế và phát triển văn hoá dân tộc?
	2.0

	
	· Xây dựng chính quyền mới, đóng đô ở Phú Xuân.
	0.5

	
	· Nông nghiệp: ban hành Chiếu khuyến nông => nông nghiệp phục hồi nhanh chóng.
	0.5

	
	· Công thương nghiệp: bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, “mở cửa ải, thông chợ búa.”.
	0.5

	
	· Văn hoá giáo dục: ban bố Chiếu lập học, dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước, cho dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm.
	0.5

	5
	Lịch sử địa phương:
	1.0

	
	Vùng đất Sài Gòn được sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt như thế nào?
	

	
	- Năm 1679, Chúa Nguyễn cho lập đồn dinh ở Sài Gòn, đặt các chức quan cai trị.
	0.5

	
	- Năm 1698, Chúa Nguyễn cử Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lược vùng đất Nam bộ, đặt phủ Gia Định, lấy đất Sài Gòn làm huyện Tân Bình và cử quan lại đến cai trị. Sau sự kiện này, vùng đất Sài Gòn –Gia Định xem như đã trở thành một đơn vị hành chính của nước ta. 
	0.5
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